
Mẫu số 12.1C (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 

 

I. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Xuất xứ 

[ghi tên quốc gia, vùng 
lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất] 

Mã HS  

Đơn giá dự thầu  

(đã bao gồm thuế, 
phí, lệ phí  

(nếu có)) 

Thành tiền  

(đã bao gồm 
thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)x(7) 

 Hàng hóa thứ 1            

  ….           

 Hàng hóa thứ n           

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M1) 

 

Ghi chú: 

(1) (2) (3) (4): Hệ thống tự trích xuất; 

(5): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 



(6): Trường hợp nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê, trường hợp nhà thầu không biết mã HS thì để trống; 

(7): Nhà thầu điền;  

(8): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Xuất xứ 

[ghi tên quốc gia, vùng 
lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất] 

Mã HS  

Đơn giá dự thầu  

(đã bao gồm thuế, 
phí, lệ phí 

 (nếu có)) 

Thành tiền  

(đã bao gồm 
thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)x(7) 

 Hàng hóa thứ 1            

  ….           

 Hàng hóa thứ n           

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M2) 

 

Ghi chú: 

(1) (2) (3) (4): Hệ thống tự trích xuất; 

(5): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

(6): Trường hợp nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê, trường hợp nhà thầu không biết mã HS thì để trống; 

(7): Nhà thầu điền;  

(8): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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